
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 113 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HÒA

0107825613

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

2. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
Nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn răng sứ

4669

5. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

6. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: - Sản xuất chất hàn răng và bột hàn răng (trừ chất dính 
răng giả hoặc bột hàn răng giả), sáp nha khoa và điều chế bột 
thạch cao nha khoa khác; 
- Sản xuất dụng cụ nha khoa bao gồm cả ghế nha khoa có kèm 
các thiết bị nha khoa; 
- Sản xuất răng nhân tạo

3250(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU THÁI HÒA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI HOA IMPORT-EXPORT BUSIMESS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THAI HOA IMEX CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0435631939
Email:

Fax:
Website:
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8. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn như : 
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, 
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao),
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy), 
+ Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác, 

3290

9. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
Bán buôn máy móc,thiết bị và phụ tùng máy nha khoa 

4659

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

15. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

16. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4772

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 4773
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh 

4773

19. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định;
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt;
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

20. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý  
Môi giới thương mại 

4610

21. Bán buôn gạo 4631
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3.000.000.000 VNĐ

22. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
Bán buôn thủy sản 
Bán buôn rau, quả 
Bán buôn cà phê 
Bán buôn chè 
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
Bán buôn dầu, mỡ động thực vật 

4632

23. Bán buôn đồ uống 4633

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp

4649

25. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 011666425

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 113 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 113 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

PHẠM THÁI HÒA Nam
28/07/1971 Kinh Việt Nam

03/02/2009 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011666425
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 113 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 113 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THÁI HÒA Nam

28/07/1971 Kinh Việt Nam

03/02/2009 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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